Ngày dạy:
TIẾT 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÂY ĂN QUẢ(T1)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:  Sau bài học này học sinh phải:
1. Kiến thức           



- Nêu được giá trị của việc trồng cây ăn quả. 


- Trình bày được đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả.
2. Năng lực
2.1. Năng lực công nghệ

- Nhận thức công nghệ: Nhận biết được giá trị của việc trồng cây ăn quả. Nhận biết được đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả.
- Sử dụng công nghệ: Lựa chọn từng loại cây ăn quả phù hợp điều kiện đất đat và khí hậu từng vùng.
2.2. Năng lực chung


- Năng lực tự chủ, tự học.


- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết sử dụng thông tin để trình bày, thảo luận các vấn đề liên quan đến một số vấn đề chung về cây ăn quả,  lắng nghe và phản hồi tích cực trong quá trình hoạt động nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề: Giải quyết được các tình huống đặt ra

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.

- Trách nhiệm: Tích cực trong các hoạt động.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên

- Giấy A4, A5. Phiếu học tập. Đề kiểm tra.
2. Chuẩn bị của HS

- Dụng cụ học tập phục vụ cho quá trình hoạt động nhóm

- Học bài cũ. Đọc trước bài mới.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định lớp 

2. Tiến trình bài dạy 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới
a.Mục tiêu: Dẫn dắt vào bài mới; 

b. Nội dung: Giới thiệu bài dạy.

c. Sản phẩm: Hoàn thành nhiệm vụ.

d. Tổ chức hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ

	GV: Cho các sản phẩm dưới đây.

GV yêu cầu HS quan sát và thảo luận trao đổi nhóm cặp bàn, kể tên các sản phẩm cây ăn quả được sử dụng tại gia đình em?
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HS quan sát và tiếp nhận nhiệm vụ.                                  
	Trả lời được câu hỏi.

	Thực hiện nhiệm vụ

	HS quan sát, trao đổi nhóm cặp bàn, xác định sản phẩm của trồng trọt.
	

	Báo cáo, thảo luận

	GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.

Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
	

	Kết luận và nhận định

	GV nhận xét trình bày của HS.

GV chốt lại kiến thức.

GV vào bài mới: Muốn đạt hiệu quả cao trong nghề trồng cây ăn quả chúng ta phải biết được đặc điểm thực vật cũng như yêu cầu ngoại cảnh của chúng để có biện pháp kỹ thuật thích hợp. Để hiểu rõ hơn chúng ta vào bài hôm nay.
HS định hình nhiệm vụ học tập
	


Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

Nội dung 1. Tìm hiểu giá trị của việc trồng cây ăn quả 

a.Mục tiêu: Nêu được giá trị của việc trồng cây ăn quả.
b. Nội dung: Giá trị của việc trồng cây ăn quả
c. Sản phẩm: Hoàn thành nhiệm vụ cá nhân.
d. Tổ chức hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ

	Giáo viên phát cho mỗi HS 01 tờ giấy A5. GV yêu cầu HS ghi tên của mình lên góc trên cùng bên trái của tờ giấy. Nhiệm vụ của mỗi HS là trong thời gian 3 phút nêu giá trị của việc trồng cây ăn quả.
	I. Giá trị của việc trồng cây ăn quả
- Giá trị dinh dưỡng: Chứa nhiều đường dễ tiêu, các axits hữu cơ, protein, chất béo, chất khoáng, vitamin A, B1, B1, B6,PP, C.

- Quả và các bộ phân của cây như rễ, lá, vỏ cây…. Có khả năng chữa một số bệnh như suy nhược thần kinh, dạ dày, tim mạch.

- Cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến bánh kẹo, đồ hộp. Là mặt hàng xuất khẩu có giá trị.

- Bảo vệ môi trường sinh thái: Làm sạch không khí, giảm tiếng ồn, làm rừng phòng hộ, hàng rào chắn gió, làm đẹp cảnh quan, chống xói mòn, rửa trôi.

	Thực hiện nhiệm vụ

	HS nhận phiếu trả lời, ghi tên lên phiếu. Ghi ý kiến lên phiếu trong thời gian 3 phút.

GV yêu cầu HS đối phiếu cho nhau.

HS đổi phiếu cho nhau.
	

	Báo cáo, thảo luận

	GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn.

HS nhận xét bài làm của bạn
	

	Kết luận và nhận định

	GV nhận xét trình bày của HS.

GV chốt lại kiến thức

HS nghe và ghi nhớ, ghi nội dung vào trong vở.
	


Nội dung 2: Tìm hiểu đặc điểm thực vật của cây ăn quả 
a.Mục tiêu: Trình bày được đặc điểm thực vật của cây ăn quả
b.Nội dung: Đặc điểm thực vật của cây ăn quả
c. Sản phẩm: Hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành PHT1.
d. Tổ chức hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ

	GV đưa ra PHT1 và yêu cầu HS hoàn thành trong thời gian 2 phút.

HS nhận nhiệm vụ.
	II. Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh
1. Đặc điểm thực vật
- Rễ : gồm 2 loại

+ Rễ mọc thẳng xuống dưới đất (rễ cọc), sâu từ 1-10m, giúp cho cây đứng vững.

+ Rễ mọc ngang, nhỏ, nhiều, phân bố từ 0,1-10m, hút nước và chất dinh dưỡng cho cây.
- Thân: Phần lớn thân gỗ, Có các cánh phân bố như cành cấp I, cành cấp II, cành cấp III, cành cấp IV, cành cấp V.
- Hoa gồm 3 loại:

+ Hoa đực: Nhị phát triển.

+ Hoa cái: Nhụy phát triển.

+ Hoa lưỡng tính: Có nhị và nhụy cùng phát triển.

- Quả và hạt

+  Quả: Quả hạch, quả mọng, quả có vỏ cứng.

+ Số lượng, màu sắc, hình dạng hạt tùy thuộc từng loại quả.

	Thực hiện nhiệm vụ

	HS nhận PHT1 và hoàn thành phiếu.

GV yêu cầu HS trao đổi PHT1 cho nhau.

HS đổi phiếu cho nhau.

GV chiếu đáp án và yêu cầu HS chấm điểm PHT1 của bạn. 
HS chấm điểm PHT1 của bạn.
	

	Báo cáo, thảo luận

	GV yêu cầu HS nhận xét bài của bạn.

HS nhận xét bài của bạn.
	

	Kết luận và nhận định

	GV nhận xét phần trình bày HS.

GV chốt lại kiến thức.

HS nghe và ghi nhớ, ghi nội dung vào vở.
	


Nội dung 3: Tìm hiểu yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả 

a.Mục tiêu: Trình bày được yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả
b. Nội dung: Yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả
c. Sản phẩm: Hoàn thành nhiệm vụ. Báo cáo nhóm.
d. Tổ chức hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ

	GV phân lớp thành các nhóm và yêu cầu các nhóm tiến hành thảo luận yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả. Thời gian 4 phút.

1. Yêu cầu nhiệt độ

2. Yêu cầu độ ẩm, lượng mưa

3. Yêu cầu ánh sáng

4. Yêu cầu chất dinh dưỡng

5. Yêu cầu về đất.

HS nhận nhóm và nhiệm vụ.
	2. Yêu cầu về ngoại cảnh

a. Nhiệt độ: Với nhiều loại cây khác nhau nên nhiệt độ thích hợp cho từng loại cây khác nhau.

b. Độ ẩm và lượng mưa:

- Độ ẩm 80 – 90%

- Lượng mưa 1000 – 2000mm phân bố đều trong năm.

c. Ánh sáng: Đa số cây ăn quả là cây ưa ánh sáng.

d. Chất dinh dưỡng: Cần cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng theo các thời kỳ 

e. Đất: Tầng dày, kết cấu tốt, nhiều chất dinh dưỡng, ít chua, dễ thoát nước.

	Thực hiện nhiệm vụ

	HS nhận nhóm, phân chia nhiệm vụ thành viên, tiến hành thảo luận nhóm và trả lời được câu hỏi.

GV theo dõi và giúp đỡ các nhóm học sinh.
	

	Báo cáo, thảo luận

	GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.

Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
	

	Kết luận và nhận định

	GV nhận xét trình bày của HS.

GV chốt lại kiến thức.

HS ghi nhớ và ghi nội dung vào trong vở.
	


Hoạt động 3: Luyện tập

a.Mục tiêu: Củng cố kiến thức về một số vấn đề chung về cây ăn quả.
b. Nội dung: Một số vấn đề chung về cây ăn quả.

c. Sản phẩm: Hoàn thành bài kiểm tra

d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ

	GV phát phiếu kiểm tra cho từng học sinh. Thời gian làm bài là 4 phút.
	Hoàn thành bài kiểm tra

	Thực hiện nhiệm vụ

	HS làm bài kiểm tra.

Kết thúc kiểm tra giáo viên chiếu kết quả. Yêu cầu HS trao đổi bài cho nhau, chấm.

HS chiếu đáp án, chấm, nộp lại bài cho GV.
	

	Báo cáo, thảo luận

	GV yêu cầu HS nhận xét bài của bạn.
HS nhận xét bài của bạn.
	

	Kết luận và nhận định

	GV nhận xét, đánh giá trình bày của HS.

GV khen bạn có kết quả tốt nhất.

HS nghe và ghi nhớ.
	


Hoạt động 4: Vận dụng

a.Mục tiêu: Mở rộng kiến thức vào thực tiễn.
b. Nội dung: Một số vấn đề chung về cây ăn quả.

c. Sản phẩm: Bản ghi trên giấy A4

d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ

	GV yêu cầu HS về hoàn thành nhiệm vụ: GV yêu cầu mçi häc sinh thiÕt kÕ mét poster qu¶ng c¸o trªn mét mÆt giÊy A4 gióp mäi ng­êi hiÓu giá trị của nghề trồng cây ăn quả.
	Bản ghi giấy A4.

	Thực hiện nhiệm vụ

	HS thực hiện nhiệm vụ của GV tại nhà
	

	Báo cáo, thảo luận

	HS trình bày kết quả của mình, HS khác nhận xét và bổ sung.
	

	Kết luận và nhận định

	GV nhận xét, đánh giá trình bày của HS.

GV khen bạn có kết quả tốt nhất.

HS nghe và ghi nhớ.
	


PHỤ LỤC 1. PHT1.Em hãy hoàn thành nội dung bảng sau
	
	Đặc điểm thực vật

	Rễ
	

	Thân 
	

	Hoa
	


PHỤ LỤC 2. ĐỀ KIỂM TRA

Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Vai trò nào sau đây không phải là giá trị  của nghề trồng cây ăn quả
	A Cung cấp gỗ cho con người.
	C. Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến.

	B. Cung cấp quả cho người tiêu dùng.


	D. Cung cấp để xuất khẩu.


Câu 2. Nêu đặc điểm thực vật của cây ăn quả?
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Câu 3. Em hãy trình bày yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả
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